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Phần I: (6.5 điểm) 

      Tình bà cháu là tình cảm vô cùng gần gũi và thiêng liêng. Trong bài thơ “Bếp lửa” nhà 

thơ Bằng Việt đã viết: 

                                    “Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa 

                                    Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ 

                                    Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm 

                                    Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm 

                                    Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi 

                                    Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui 

                                    Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ 

                                    Ôi kì lạ và thiêng liêng - bếp lửa!” 

(Trích Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục, 2005) 

1. Đoạn thơ trên có hai hình ảnh đã xuất hiện ở khổ đầu tiên. Đó là những hình ảnh nào? Việc 

lặp lại như vậy có tác dụng gì? (1.0 điểm) 

2. Xét về cấu tạo, từ “lận đận” trong câu thơ trên thuộc từ loại nào? Giải thích nghĩa của từ 

đó. (1.0 điểm) 

3. Trong chương trình Ngữ văn 9 cũng có một văn bản sử dụng cụm từ “mấy nắng mưa”. 

Hãy chép lại một câu thơ có chứa cụm từ này và ghi rõ tên văn bản đó. (1.0 điểm) 

4. Viết một đoạn văn nghị luận theo phép lập luận diễn dịch khoảng 12 câu phân tích đoạn 

thơ trên để làm rõ những suy ngẫm của người cháu về bà và về bếp lửa. Trong đoạn văn có sử 

dụng câu ghép và lời dẫn trực tiếp (gạch chân và chú thích). (3.5 điểm) 

Phần II: (3.5 điểm) 
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      Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

            “... Anh hạ giọng, nửa tâm sự, nửa đọc lại một điều rõ ràng đã ngẫm nghĩ nhiều: 

            - Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, 

cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này cháu không nghĩ 

như vậy nữa. Vả, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Huống 

chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia. Công việc của cháu 

gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất....” 

(Trích Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục, 2005) 

1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Của ai? (0.5 điểm) 

2. Đoạn văn trên là lời của ai nói với ai? Nói trong hoàn cảnh nào? Qua tâm sự “công việc 

của cháu khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu buồn đến chết mất”, em cảm nhận được vẻ đẹp gì 

của nhân vật “cháu”? (1.0 điểm) 

3. Từ vẻ đẹp của nhân vật “cháu” trong văn bản trên và những hiểu biết xã hội, em hãy viết 

một đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ về sự cống hiến của thế hệ trẻ 

hiện nay. (2.0 điểm) 

..........................Hết......................... 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 
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PHẦN 

I  

Câu 1: 

*Phương pháp: Đọc, hiểu 

*Cách giải:  

- Hai hình ảnh Bếp lửa và Nắng mưa. 

- Hai hình ảnh song song gắn bó với nhau, đó là hình ảnh tả thực, bà là người giữ 

lửa, nhóm bếp, yêu thương, vừa là hình ảnh biểu tượng bà là ngọn lửa của tình yêu 

thương, nhưng ở đó còn sự vất vả, khó nhọc mà bà đã gánh. 

Câu 2: 

*Phương pháp: Đọc, tìm ý 
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*Cách giải: 

- Lận đận - từ láy 

- Nghĩa là chật vật, vất vả, gặp nhiều khó khăn, trắc trở 

Câu 3: 

*Phương pháp: Đọc, hiểu 

*Cách giải: 

- Văn bản: Truyện Kiều - Nguyễn Du 

- Câu thơ: 

Sân lai cách mấy nắng mưa 

Có khi gốc tử đã vừa người ôm 

Câu 4: 

*Phương pháp: Phân tích, tổng hợp, bình luận 

*Cách giải: 

Học sinh nắm chắc kiến thức viết đoạn văn và viết theo yêu cầu đề bài. Gợi ý: 

- Yêu cầu hình thức: 

+ Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng làm nghị luận văn học để tạo lập đoạn 

văn. 

+ Đoạn văn khoảng 12 câu. Lùi đầu dòng, viết hoa chữ cái đầu tiên và không ngắt 

đoạn. 

+ Có các phần: mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn; diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi diễn 

đạt, ngữ pháp, chính tả. 

- Yêu cầu nội dung: 

+ Đoạn văn xoay quanh nội dung: phân tích đoạn thơ trên để làm rõ những suy ngẫm 

của người cháu về bà và về bếp lửa.  

+ Viết theo lối diễn dịch: câu chủ đề đặt ở đầu đoạn. 



 

4 
 

+ Sử dụng lời dẫn trực tiếp: câu dẫn trực tiếp dẫn nguyên văn và đặt trong ngoặc 

kép. 

+ Sử dụng câu ghép: câu ghép là câu có hai hoặc nhiều vế chủ - vị và không bao 

chứa nhau. 

  

PHẦN 

II  

Câu 1: 

*Phương pháp: đọc, hiểu 

*Cách giải: 

Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long 

Câu 2: 

*Phương pháp: đọc, hiểu 

*Cách giải:  

- Anh thanh niên kể cho bác hoạ sĩ. 

 - Anh thanh niên thể hiện mình là người yêu công việc, gắn bó và có trách nhiệm 

với công việc của mình. 

Câu 3: phân tích, tổng hợp, bình luận 

*Phương pháp: phân tích, tổng hợp, bình luận 

*Cách giải:  

- Yêu cầu hình thức: 

+ Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng làm nghị luận xã hội để tạo lập đoạn 

văn. 

+ Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, 

bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp. 

- Yêu cầu nội dung: 

+ Vận dụng kiến thức xã hội để nghị luận về vấn đề sự cống hiến của thế hệ trẻ hiện 

nay. 
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+ Vận dụng các thao tác lập luận: giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận, so 

sánh, bác bỏ để nghị luận về đoạn văn. 

- Hướng dẫn cụ thể: 

*Giải thích: cống hiến là tự nguyện dânh hiến công sức của mình, đóng góp sức 

mình cho cộng đồng, xã hội. 

*Bàn luận 

- Cống hiến vô cùng quan trọng, đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, ta hãy hỏi ta đã 

làm gì cho tổ quốc hôm nay. Thế hệ trẻ Việt Nam đã cống hiến cho đất nước và tổ 

quốc, trong thời chiến và thời bình. 

- Ngày hôm nay ta càng cần phải cống hiến, tự nguyện, có trách nhiệm, trên nhiều 

lĩnh vực: thanh niên tình nguyện, trên giảng đường, trong nhà máy ... 

- Bên cạnh đó có 1 bộ phận thanh niên chưa xác định được tinh thần cống hiến, còn 

ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình 

Bài học: Cần cố gắng, cần xác định vị trí, khả năng đóng góp của mình cho xã hội, 

cho cộng đồng. 
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